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BÁO CÁO 

Về việc tham mưu văn bản công khai kết quả quan trắc môi trường  

nước mặt trên địa bàn thành phố Đồng Nai và triển khai các  

biện pháp bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn xã Thuận Lợi 

 

Thực hiện Công văn số 12930/SNNMT-MT ngày 16/10/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công khai kết quả quan trắc nước mặt đợt 06 năm 

2026, Phòng Kinh tế đã nghiên cứu nội dung Báo cáo kết quả quan trắc nước mặt 

trên địa bàn Đồng Nai đợt 06 năm 2026 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện, trong đó có kết quả quan trắc tại điểm Cầu Sông Bé thuộc địa 

bàn xã Thuận Lợi. 

Phòng Kinh tế báo cáo và tham mưu UBND xã triển khai thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT DỮ LIỆU QUAN TRẮC 

1. Thời gian và vị trí quan trắc 

Chương trình quan trắc nước mặt đợt 06 năm 2026 được thực hiện từ ngày 

12/5/2026 đến ngày 29/5/2026; riêng khu vực phía Bắc Đồng Nai được thực hiện 

từ ngày 18/5/2026 đến ngày 21/5/2026. 

Theo danh mục vị trí quan trắc và kết quả tại mục 2.1.2.2, Phụ lục 2 của báo 

cáo, trên địa bàn xã Thuận Lợi có 01 điểm quan trắc, cụ thể: 

STT Tên điểm quan trắc Mã mẫu 
Nguồn 

nước 

Tọa độ VN-

2000 

1 Cầu Sông Bé, xã Thuận Lợi SB7 Sông Bé 
X: 1283513; 

Y: 556916 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc nước mặt trên địa bàn Đồng Nai đợt 06 

năm 2026 

2. Kết quả phân loại các thông số chất lượng nước mặt 

Theo báo cáo kết quả quan trắc, đối chiếu với kết quả đợt 05 năm 2026, mức 

phân loại của 09 thông số tại điểm SB7 như sau: 

STT Thông số 
Đợt 

05/2026 

Đợt 

06/2026 
Diễn biến 

1 pH A A Không thay đổi 

2 Oxy hòa tan (DO) A A Không thay đổi 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

hóa (BOD₅) 
B B Không thay đổi 
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4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
B B Không thay đổi 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
A A Không thay đổi 

6 Tổng Nitơ (TN) D D Tiếp tục ở mức D 

7 
Tổng Photpho 

(TP) 
A A Không thay đổi 

8 Coliform A A Không thay đổi 

9 
Coliform chịu 

nhiệt 
A A Không thay đổi 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc nước mặt trên địa bàn Đồng Nai đợt 06 

năm 2026 

Kết quả cho thấy, trong 09 thông số được phân loại tại điểm SB7, có 06 

thông số ở mức A, gồm pH, DO, TSS, TP, Coliform và Coliform chịu nhiệt; 02 

thông số ở mức B, gồm BOD₅ và COD; 01 thông số ở mức D là Tổng Nitơ. 

So với đợt 05 năm 2026, mức phân loại của cả 09 thông số không thay đổi. 

Đáng chú ý, thông số Tổng Nitơ tiếp tục ở mức D, cần được quan tâm theo dõi 

trong các đợt quan trắc tiếp theo và khi xem xét, kiểm soát các nguồn thải có khả 

năng tác động đến chất lượng nước mặt. 

Các mức A, B, D nêu trên là mức phân loại của từng thông số theo báo cáo 

quan trắc, không phải kết luận chung về chất lượng toàn bộ nguồn nước hoặc xác 

nhận nguồn nước đủ điều kiện sử dụng trực tiếp cho mục đích ăn uống, sinh hoạt. 

II. NỘI DUNG THAM MƯU CÔNG KHAI 

Trên cơ sở kết quả rà soát, Phòng Kinh tế đề xuất UBND xã ban hành Văn 

bản công khai kết quả quan trắc nước mặt đợt 06 năm 2026 tại điểm Cầu Sông Bé, 

xã Thuận Lợi, với các nội dung chính sau: 

1. Công khai kết quả quan trắc 

Công khai thời gian, vị trí quan trắc, mã mẫu, nguồn nước và bảng phân loại 

09 thông số tại điểm SB7; nêu rõ diễn biến so với đợt 05 năm 2026, trong đó thông 

số Tổng Nitơ tiếp tục ở mức D. 

2. Khuyến nghị bảo vệ nguồn nước 

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa 

bàn phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ động theo dõi thông tin về chất lượng nước mặt được công khai trên 

các trang thông tin điện tử của xã; niêm yết tại trụ sở UBND xã. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi thực hiện thu gom, 

xử lý chất thải theo quy định; thường xuyên kiểm tra công trình xử lý, hệ thống 

thoát nước, không để chất thải chưa được xử lý phù hợp xả ra nguồn nước. 
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- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước phục vụ 

sản xuất, nuôi trồng thủy sản chủ động theo dõi chất lượng nguồn nước, thực hiện 

các biện pháp quản lý phù hợp với mục đích sử dụng. 

- Người dân giữ gìn vệ sinh khu vực ven sông, không đổ rác, chất thải chăn 

nuôi, bao bì hóa chất xuống nguồn nước; kịp thời phản ánh đến UBND xã khi phát 

hiện hiện tượng nước đổi màu, có mùi bất thường, cá chết hoặc dấu hiệu xả thải bất 

thường. 

Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp và Trưởng các ấp tổ chức công khai Thông báo và kết quả quan trắc kèm 

theo trên các kênh thông tin chính thức của địa phương, niêm yết tại trụ sở UBND 

xã và các địa điểm phù hợp để người dân biết, theo dõi; tế tiếp tục theo dõi thông 

tin quan trắc, phối hợp rà soát các nguồn thải có khả năng ảnh hưởng đến chất 

lượng nước mặt theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp nhận phản ánh của người dân, 

tham mưu UBND xã kiểm tra hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 

khi phát sinh dấu hiệu vi phạm. 

Phòng Kinh tế kính trình UBND xã xem xét, ban hành văn bản công khai kết 

quả quan trắc môi trường nước mặt đợt 6 năm 2026; đồng thời giao các cơ quan, 

đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm theo dự thảo Công văn của UBND xã) 

Nơi nhận:                                                                        
- UBND xã; 

- Lưu VTL48. 

Q. TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Thường 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2026 

(Kèm theo: Báo cáo số …… /BC-PKT ngày       tháng      năm 2026 của Phòng Kinh tế) 

 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Điện thoại 

Loại 

hình 

sản xuất 

Thủ tục môi trường đã/phải thực  hiện theo quy 

định 
Lý do đề 

xuất 

Ghi chú 

ĐTM GPMT ĐKMT 

Cấp 

bộ 

Cấp tỉnh Cấp 

bộ 

Cấp tỉnh, 

huyện 
  

 

1 

Trạm trộn bê tông 

nhựa nóng, công suất 

110-120 tấn/giờ - 

Công ty CP Bê tông 

nhựa nóng Thuận Phú 

Ấp Thuận 

Hải, 

Thuận Lợi 

0918998186 

Trộn bê 

tông 

nhựa 

nóng 

 1426/QĐ-

UBND 

ngày 

21/6/2010 

  

UBND xã 

chưa nhận 

ĐKMT 
Các cơ sở có 

nhiều phản 

ánh, kiến nghị 

của cử tri, cơ 

quan truyền 

thông và 

người dân và 

đến nay chưa 

được giải 

quyết dứt 

điểm 

 

2 

Xưởng sản xuất bê 

tông – Công ty CPKD 

BOT-ĐT741 

Ấp Thuận 

Hải, 

Thuận Lợi  

 

0918998186 
Sản xuất 

bê tông  

   24/GXN-

UBND 

15/4/2010 

UBND xã 

chưa nhận 

ĐKMT 

 

3 

Dự án nhà máy sản 

xuất than dạng 

viên/que nén từ than 

gáo dừa phế phẩm 

công suất 300 tấn 

thành phẩm/năm - 

Công ty TNHH XNK 

Cao Nguyên Bình 

Phước 

ấp Thuận 

Hòa, xã 

Thuận Lợi  

0984493483 
Sản xuất 

than 

 2672/QĐ-

UBND 

ngày 

27/10/2020 

 

  

UBND xã 

chưa nhận 

ĐKMT 
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